       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

PHÂN CÔNG PHÒNG Ở NỘI TRÚ CHO HỌC SINH KHỐI 10

NĂM HỌC 2017 – 2018
Lớp 10 Toán 
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	Hồ Thùy Dương
	10T
	Hương Sơn
	210

	2
	Nguyễn Thanh Hiền
	10T
	Can Lộc
	301

	3
	Lê Na
	10T
	Hồng Lĩnh
	307

	4
	Võ Phương Anh
	10T
	Hồng Lĩnh
	307

	5
	Phạm Thị Nhật Minh
	10T
	Cẩm Xuyên
	308

	6
	Võ Nguyễn Linh Đan
	10T
	Cẩm Xuyên
	308

	7
	Trần Thu Trang
	10T
	Cẩm Xuyên
	312

	8
	Nguyễn Hoàng Anh
	10T
	Hương Sơn
	412

	9
	Nguyễn Thanh Trà
	10T
	Hương Sơn
	412

	10
	Nguyễn Bảo Anh
	10T
	Hương Khê
	504

	11
	Nguyễn Đức Sơn
	10T
	Can Lộc
	504

	12
	Phan Quang Linh
	10T
	Hương Sơn
	505

	13
	Nguyễn Vũ Anh
	10T
	Kỳ Anh
	506

	14
	Nguyễn Trinh Khang
	10T
	Kỳ Anh
	510

	15
	Lê Anh Vũ
	10T
	Kỳ Anh
	511


Lớp 10 Lý

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	Nguyễn Phạm Thùy Trang
	10L
	Kỳ Anh
	308

	2
	Phan Nguyễn Thảo Hằng
	10L
	Can Lộc
	311

	3
	Lê Hải Long Nhật
	10L
	Hương Sơn
	411

	4
	Ngô Xuân Phong
	10L
	Cẩm Xuyên
	502

	5
	Trần Quốc Nam Phi
	10L
	Nghi Xuân
	504

	6
	Hoàng Xuân Lương
	10L
	Can Lộc
	506

	7
	Nguyễn Vũ Linh
	10L
	Kỳ Anh
	510

	8
	Nguyễn Bình Minh
	10L
	Kỳ Anh
	510

	9
	Hoàng Văn Tuấn
	10L
	Hương Sơn
	511

	10
	Nguyễn Viết Khánh
	10L
	Can Lộc
	513


Lớp 10 Hóa

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	Lê Phan Huyền My
	10H
	Hương Sơn
	210

	2
	Nguyễn Thị Trà My
	10H
	Can Lộc
	304

	3
	Hồ Minh Ngọc Sinh
	10H
	Cẩm Xuyên
	312

	4
	Võ Xuân Đô
	10H
	Hương Sơn
	511

	5
	Phạm Nguyên Hà
	10H
	Kỳ Anh
	513

	6
	Nguyễn Tiến Minh
	10H
	Kỳ Anh
	513

	7
	Ngô Sỹ Trường Giang
	10H
	Hương Sơn
	412

	8
	Nguyễn Hữu Việt Hoàng
	10H
	Can Lộc
	412

	9
	Nguyễn Văn Hiệp
	10H
	Cẩm Xuyên
	411


Lớp 10 Sinh

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	Nguyễn Anh Thư
	10S
	Kỳ Anh
	512

	2
	Trần Thị Hiền Lương
	10S
	Lộc Hà
	512

	3
	Hoàng Cẩm Tú
	10S
	Hồng Lĩnh
	209

	4
	Lê Diệp Chi
	10S
	Kỳ Anh
	207

	5
	Nguyễn Quỳnh Chi
	10S
	Hồng Lĩnh
	307

	6
	Nguyễn Thu Hà
	10S
	Hương Sơn
	306

	7
	Phạm Hương Linh
	10S
	Lộc Hà
	305

	8
	Nguyễn Lê Mai Hương
	10S
	Cẩm Xuyên
	305

	9
	Nguyễn Thị Việt Anh
	10S
	Kỳ Anh
	304

	10
	Chu Thị Huyền My
	10S
	Cẩm Xuyên
	312

	11
	Thân Văn Dũng
	10S
	Can Lộc
	401


Lớp 10 Văn

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	Trịnh Thị Bảo Ngọc
	10V
	Kỳ Anh
	512

	2
	Hồ Thị Anh Tú
	10V
	Hương Sơn
	512

	3
	Thái Vân Anh
	10V
	Hương Sơn
	208

	4
	Phạm Thùy Dung
	10V
	Hương Sơn
	209

	5
	Lê Thị Thảo Liên
	10V
	Lộc Hà
	301


Lớp 10 Sử Địa

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	Trần Ngọc Ánh
	10SĐ
	Kỳ Anh
	310

	2
	Trần Thị Cẩm Tú
	10SĐ
	Kỳ Anh
	310 

	3
	Lê Tố Như
	10SĐ
	Cẩm Xuyên
	201


Lớp 10 Anh

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	Ngô Thị Ngọc Mai
	10A
	Can Lộc
	207

	2
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	10A
	Hồng Lĩnh
	307

	3
	Trần Bạch Khánh Chi
	10A
	Cẩm Xuyên
	202

	4
	Thân Văn Hoài Nam
	10A
	Can Lộc
	513

	5
	Hoàng Thị Khánh Huyền
	10A
	Cẩm Xuyên
	312

	6
	Phan Thị Phương Thảo
	10A
	Can Lộc
	311

	7
	Trần Thị Minh Hằng
	10A
	Cẩm Xuyên
	308

	8
	Nguyễn Tuấn Dũng
	10A
	Hồng Lĩnh
	407

	9
	Trần Quang Hào
	10A
	Can Lộc
	407


Lớp 10 Pháp

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	Nguyễn Lê Hữu Hoàng
	10P
	Hồng Lĩnh
	404

	2
	Lê Đức Hiệp
	10P
	Kỳ Anh
	510


